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	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	1. 
	Công ty TNHH Toyota An Sương
	382 Quốc lộ 22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM
	06
	16CĐ-Ô1
	Anh Vũ
	Giám đốc

	2. 
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ô tô Tiến Thuận Phát
	289A Nguyễn Thị Tú, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	05
	16CĐ-Ô1
	Anh Tám
	Phó Giám đốc

	3. 
	Cty Cổ phần Trường Hải - Chi nhánh Gò Vấp
	188 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	01
	16CĐ-Ô1
	Anh Trí
	

	4. 
	Cơ sở Vĩnh Hậu Năm Đạo
	3/82 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô1
	Anh Đạo
	Giám đốc

	5. 
	Garage Minh Thiện
	66 Quốc Lộ 22, Hóc Môn, TP.HCM
	14
	16CĐ-Ô1
	Anh Thiện
	Chủ Garage

	6. 
	Garage Minh Thuận
	66/1b, Dân Thắng 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM
	11
01

01
	16CĐ-Ô1

16CĐ-Ô4

16CĐ-Ô9
	Anh Thuận
	Chủ Garage

	7. 
	Garage Gia đình Việt
	20 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	05

05
	16CĐ-Ô1
16CĐ-Ô9
	Anh Nhật
	Chủ Garage

	8. 
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vietnamauto Care
	92 - 94 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
	11
	16CĐ-Ô2
	Anh Dũ
	

	9. 
	Công ty Cổ Phần Ô tô Kim Thanh
	Số 6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
	03
	16CĐ-Ô2
	Anh Đức
	

	10. 
	Công ty TNHH Xe Nâng Hồng Xương
	846/6 Hà Huy Giáp, Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM
	05
	16CĐ-Ô2
	Anh Vũ
	

	11. 
	Công ty Cổ Phần sản xuất TM - DV - Tư Vấn An Lạc
	78 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM
	04
	16CĐ-Ô2
	Anh Tân
	

	12. 
	CN Công ty CP XNK & Dịch vụ Ôtô Mặt Trời Mọc
	18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM
	01
01
	16CĐ-Ô2

16CĐ-Ô1
	Anh Phong
	

	13. 
	Công ty TNHH Sửa chữa & Bảo trì Ô tô Thanh Hải
	98B Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
	03
	16CĐ-Ô2
	Anh Hải
	

	14. 
	CN Số 2 Công ty TNHH TM –vận tải và du lịch Gia đình Việt
	89 Trần Dư,  Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô2
	Chị Chi
	

	15. 
	Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors
	Lô G1 - G2, Đường số 9, KCN cơ khí ô tô Tp.HCM, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp. HCM
	12

19

01

03
	16CĐ-Ô2
16CĐ-Ô6

16CĐ-Ô8

16CĐ-Ô9
	Anh Lâm
	Giám đốc

	16. 
	Ô Tô Honda Phát Tiến
	Saigon 136D, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM  
	05
	16CĐ-Ô3
	Anh Phước
	Giám đốc

	17. 
	Công ty TNHH Garage Hiếu Thọ
	56/28 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quân Tân Phú, TP.HCM  
	05
	16CĐ-Ô3
	Anh Bốn
	Giám đốc

	18. 
	Ôtô Phúc Lộc
	Số 2 Trường Chinh, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
	04
	16CĐ-Ô3
	Anh Hiển
	Giám đốc

	19. 
	Công ty TNHH Bá Thành
	462 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô3
	Anh Sơn
	Giám đốc

	20. 
	Công ty CổpPhần Thương mại dịch vụ Tây Bắc Sài Gòn
	2/54 Tân Sơn, Hóc Môn 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	04
	16CĐ-Ô3
	Anh Tuấn
	Quản  đốc

	21. 
	Công ty TNHH Ô tô Tuấn Khôi
	373 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	04
	16CĐ-Ô3
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	22. 
	Công ty TNHH MTV TM DV & Sửa Chữa Ô Tô Cường Vinh
	84 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP.HCM

	03
	16CĐ-Ô3
	Anh Hùng
	Giám đốc

	23. 
	Công ty Cổ phần DV Vận Tải – Sửa chữa Ô tô Việt Nam Garage Ô tô Anh Trinh
	12-14 Đường 55, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
	04
	16CĐ-Ô3
	Chú Chín
	Giám đốc

	24. 
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô3
	Anh Sĩ
	Trưởng phòng

	25. 
	Toyota Trường Chinh
	113 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô3
	Anh Dũng
	Giám đốc

	26. 
	Garage Auto Quốc Cường
	163 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô4
	Anh Cường
	Giám đốc

	27. 
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Quốc Chuẩn
	34/14, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô4
	Anh Qúy
	Giám đốc

	28. 
	Công ty Any Car
	250 Lương Đình Của, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	05
	16CĐ-Ô4

16CĐ-Ô9
	Anh Được
	Giám đốc

	29. 
	Công ty Cơ Khí An Lạc Samco
	Tổ 3, ấp 12, Xã Tân Thạnh Động, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô4
	Anh Toàn
	Giám đốc

	30. 
	Công ty cổ phần Cơ Khí - xây dựng giao thông (Tracomeco)
	429/4 Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
	0
	16CĐ-Ô4
	Anh Thanh
	Giám đốc

	31. 
	Công ty Cổ phần Ô tô TFI
	142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	05
	16CĐ-Ô4
	Anh Nam
	Cố vấn dịch vụ

	32. 
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
	510 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	01
	16CĐ-Ô4
	Anh Trung
	Giám đốc

	33. 
	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và sửa chữa Ô tô Việt Nam
	1214 Đường 55, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
	02
	16CĐ-Ô4
	Anh Trình
	Giám đốc

	34. 
	Công ty Mê Kông Xanh Auto
	15 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
	03
	16CĐ-Ô4
	Chị Thảo
	Giám đốc

	35. 
	Công ty TNHH Ô tô Trung Chánh
	21/7 Quốc lộ 22, xã Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô4
	Anh Tâm
	Giám đốc

	36. 
	Công ty TNHH Powersteam Việt Nam
	Số 13 Đường 37 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
	01
	16CĐ-Ô4
	Chị Yến
	Giám đốc

	37. 
	Công ty TNHH Tiến Phát
	1251, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô4
	Anh Bình
	Giám đốc

	38. 
	Vũ Duy Auto
	446 Đường H1, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô4
	Anh Duy
	Giám đốc

	39. 
	Garage Nam Việt
	91a Đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô4
	Anh Việt
	Trưởng phòng DV

	40. 
	Garage Ô Tô Anh Trinh (nhóm 2)
	17 Đường số 48, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô4
	Anh Trinh
	Quản lý

	41. 
	Garage Ô Tô Vũ Tú
	599B - Quốc lộ 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô4
	Anh Tú
	Giám đốc

	42. 
	Garage Ô Tô Lộc
	44-46 Đường số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
	04
	16CĐ-Ô4
	Anh Lộc
	Tổ trưởng Kỹ thuật

	43. 
	Garage Thành Lợi
	37/10 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
	03
	16CĐ-Ô4
	Anh Dũng
	Cố vấn dịch vụ

	44. 
	Công ty TNHH TM-DV Ô tô Phương Nguyên
	63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô4
	Anh Tính
	Cố vấn dịch vụ

	45. 
	Trung Tâm Bảo Dưỡng Auto Đông Sài Gòn
	SỐ 7 Đường Số 14, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh         
	02
	16CĐ-Ô5
	Anh  Việt 
	Giám đốc

	46. 
	Garage Auto Thanh Hải
	Số 15D Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh       
	04
	16CĐ-Ô5
	Anh Nam
	Nhân viên kinh doanh

	47. 
	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dũng  Phương Phát
	440 Hà Huy Giáp, Phường  Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh      
	3

2
	16CĐ-Ô5

16CĐ-Ô6
	Chị Hương
	Giám đốc

	48. 
	Công ty Honda Ô tô Phước Thành
	Số 63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình tân, TP. HCM
	02
	16CĐ-Ô5
	Anh Xuân
	Cố vấn dịch vụ

	49. 
	Công ty Hyundai Kinh Dương Vương
	Số 701 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM                  
	02
	16CĐ-Ô5
	Anh Phong
	Phòng TC-HC

	50. 
	Công ty Hyundai Trường Chinh
	6 Trường Chinh, P15, Quận Tân Bình, Tp.Hcm                                 
	06
	16CĐ-Ô10
	Anh Quân
	Tổ trưởng Kỹ thuật

	51. 
	Công ty Isuzu An Lạc
	Số 44 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh      
	0

01
	16CĐ-Ô5

16CĐ-Ô10
	Anh Điệp
	Giám đốc

	52. 
	Công ty Thaco Kia Bình Triệu
	153 Ql13, Kp1, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM     
	03

01
	16CĐ-Ô5

16CĐ-Ô6


	Anh Dũng
	Giám đốc

	53. 
	Công ty Kia Gò Vấp
	Số 189, Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh                      
	05
	16CĐ-Ô5
	Anh Nhất
	Giám đốc

	54. 
	Công ty CP TM-DV Ngọc An
	Số 327 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh  
	03
	16CĐ-Ô5
	Chị Nhân
	Quản lý

	55. 
	Công ty Nissan Gò Vấp
	Số 786B, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh      
	04
	16CĐ-Ô5
	Anh Quyết
	Giám đốc

	56. 
	Công ty Nissan Miền Tây
	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM                    
	06
	16CĐ-Ô5
	Anh Vương
	Giám đốc

	57. 
	Công ty TNHH Phụ tùng Ô tô Bến Thành
	26/3, Thạnh Lộc Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh          
	02
	16CĐ-Ô5
	Anh Nhật
	Giám đốc

	58. 
	Công ty Subaru Gò Vấp
	Số 19 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
	04
	16CĐ-Ô5
	Anh Trung
	Giám đốc

	59. 
	Công ty TNHH Toyota An Sương
	382 QL 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh                   
	04

01
	16CĐ-Ô5

16CĐ-Ô6
	Anh CHUNG
	Giám đốc

	60. 
	Công ty Thaco Trường Hải - Chi Nhánh Gò Vấp
	189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	02

01

01
	16CĐ-Ô6

16CĐ-Ô1

16CĐ-Ô7
	Anh Huề
	Quản đốc

	61. 
	Công ty Honda Ô Tô Cộng Hòa
	18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM
	01
	16CĐ-Ô6


	Anh Minh
	T.V Phòng dịch vụ

	62. 
	Công ty TNHH Kỹ thuật Ô tô Phạm Gia
	216 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
	05
	16CĐ-Ô6


	Anh Hưng
	Quản đốc

	63. 
	Diệp Thành Auto
	49-51-53 đường TL 08, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
	02
	16CĐ-Ô6
	Chị Duyên
	Giám đốc

	64. 
	Công ty TNHH Xây dựng thương mại Ô tô Đức Việt
	10/13 Kênh Nước Đen , Phường Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân
	04
	16CĐ-Ô6
	Anh Thanh
	Quản đốc

	65. 
	Cty TNHH MTV máy và thiết bị công Nghiệp Quốc tế Bình Dương
	Lô B2 56 đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, Tx Dĩ An, T.Bình Dương
	03

01
	16CĐ-Ô6

16CĐ-Ô3
	Anh Khiêm
	Phòng Kỹ Thuật

	66. 
	Công ty TNHH SX-TM-DV Kiến Quang
	D1/3A, Khu phố 4, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	02
	16CĐ-Ô7
	Anh Đa
	Giám đốc

	67. 
	Garage 79
	79 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM


	03
	16CĐ-Ô7
	Anh Dao
	Giám đốc

	68. 
	Công ty TNHH Only Bim
	50 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
	04
	16CĐ-Ô7
	Anh Duy
	Phó Giám đốc

	69. 
	Công ty Ô tô Bá Thành
	462 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	05

01
	16CĐ-Ô3

16CĐ-Ô10
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	70. 
	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt
	151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	04
	16CĐ-Ô7
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	71. 
	Công ty TNHH TM-DV Châu Vân Anh
	60 Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 1 - Thị Trấn Củ Chi - Huyện Củ Chi – TP.Hồ Chí Minh
	02
	16CĐ-Ô7
	Anh Nam
	Phó Giám đốc

	72. 
	Gara Sửa Chữa Ô tô Tám Trắng
	Ấp Cây Trôm, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô7
	Anh Sơn
	Quản đốc

	73. 
	Công ty TNHH TM-DV Ô tô hoàng phát
	73/4 TA13, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	05

02

01
	16CĐ-Ô7

16CĐ-Ô2

16CĐ-Ô8
	Anh Thi
	Quản đốc

	74. 
	Gara Sáu Thanh
	31 Đường CN6, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
	04

02
	16CĐ-Ô7
16CĐ-Ô2
	Anh Nam
	Giám đốc

	75. 
	Công ty TNHH TM-DV XNK Ô Tô Thanh Hậu
	520 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô7
	Anh Chiến
	Quản đốc

	76. 
	Gara Ô tô Hai Tấn
	133/2 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	03

06

01
	16CĐ-Ô7

16CĐ-Ô6

16CĐ-Ô2
	Chị Thy
	

	77. 
	Công ty TNHH Lập Đức
	Số 746A, Quốc lộ 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04

01
	16CĐ-Ô7

16CĐ-Ô3
	Anh An
	

	78. 
	Chi Nhánh Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn
	18 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô8
	Anh Tăng
	

	79. 
	Công ty TNHH Ô tô Trung Phong
	1026-1028 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
	04
	16CĐ-Ô8
	Anh Phong
	

	80. 
	Công ty TNHH Ô tô Động Lực Trẻ Mới
	70B, Đường số 8, Khu phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
	02
	16CĐ-Ô8
	Anh Hiệp
	

	81. 
	Công ty Cổ phần Ô tô Gia Định
	168 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô8
	Anh Kiên
	

	82. 
	Công ty Cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô

	61A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô8
	Anh Quang
	

	83. 
	Công ty Cổ phần thương mại Ô tô Toàn Cầu
	18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô8
	Anh Ngọc
	

	84. 
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ô tô Tuấn Dũng
	243 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô8
	Anh Mạnh
	

	85. 
	Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Kỹ thuật Ô tô Tiến Đạt
	227 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô8
	Anh Nhân
	

	86. 
	Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Ngọc An
	327 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	05
	16CĐ-Ô8
	Anh Nghĩa
	

	87. 
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Auto 911
	1007 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
	02
	16CĐ-Ô8
	Anh Duy
	

	88. 
	Công ty TNHH Ô tô Minh Phát
	268 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô8
	Ms. Hương
	

	89. 
	Honda Ô tô Cộng Hòa
	18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	04
	16CĐ-Ô8
	Anh Minh
	

	90. 
	Công ty TNHH Công nghiệp Olypia Việt Nam
	20/10 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05
	16CĐ-Ô9
	Chị Hoa
	

	91. 
	Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
	43/7A Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô9
	Anh Hiền
	

	92. 
	Công ty TNHH TM vịch vụ sửa chữa Ô Tô Trứ Hiếu Trung
	41B Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	04
	16CĐ-Ô9
	Anh Hiếu
	

	93. 
	Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Văn Sang
	18 Đường Hiệp Bình , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
	03
	16CĐ-Ô9
	Anh Anh
	

	94. 
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc (Samco An Lạc)
	36 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM

	01
	16CĐ-Ô9
	Anh Toàn
	

	95. 
	Garage Ô tô Hiệp Cường
	6/12 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM 

	05
	16CĐ-Ô9
	Anh Dũng
	

	96. 
	Garage Ô tô Hưng Phát
	14/25 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	05
	16CĐ-Ô9
	Anh Hưng
	

	97. 
	Garage Ô tô Nguyễn Huỳnh
	920 An Dương Vương, Phường 15, Quận 6, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô9
	Anh Vân
	

	98. 
	Công ty TNHH Quảng cáo vận tải Hoài Phong (Nhóm 1)
	67 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô9
	Anh Phong
	

	99. 
	Công ty TNHH Quảng cáo vận tải Hoài Phong (Nhóm 1)
	 67/98 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô9
	Anh Phong
	

	100. 
	Auto Tiên Phong
	2A, Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	03
	16CĐ-Ô10
	Anh Thành
	

	101. 
	Autobot
	122 Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
	02
	16CĐ-Ô10
	Chị Linh
	

	102. 
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Minh Quang
	20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	07
	16CĐ-Ô10
	Anh Phát
	

	103. 
	Huyn dai Trường Chinh
	6 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	06
	16CĐ-Ô10
	Anh Quân
	

	104. 
	Master Car Care
	76-78 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	01
	16CĐ-Ô10
	Anh Duy
	

	105. 
	Mitsubishi Phương Nguyên
	63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô10
	Anh Nghĩa
	

	106. 
	Nam Việt Huyn dai
	91/4 Bờ Bao Tấn Thắng, Đường Sơn Ký, Quận Tân Phú, TP.HCM
	04

01
	16CĐ-Ô10

16CĐ-Ô8
	Anh Việt
	

	107. 
	Ô tô Việt Đức
	45 Song Hành, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	02
	16CĐ-Ô10
	Anh Mẫu
	

	108. 
	Toyota An Sương Chi nhánh Trường Chinh
	113 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	04
	16CĐ-Ô10
	Anh Triệt
	

	109. 
	Toyota Bến Thành
	262 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô10
	Chị Dương
	

	110. 
	Toyota Đông Sài Gòn
	507 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô10
	Anh Trung
	

	111. 
	Toyota Lý Thường Kiệt
	151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01
	16CĐ-Ô10
	Anh Nguyên
	



Ngày 26 tháng 5 năm 2018  
 Ngày         tháng 5 năm 2018  

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa: 2015                                 
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Ngày thực hiện: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

SV

 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	1. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Vũ
	0909 557 013

	2. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Bảo
	

	3. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô1)
	Anh Tuấn
	

	4. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Quang
	

	5. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Nhân
	

	6. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Tân
	

	7. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Nam
	

	8. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Đặng
	

	9. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Xuân
	

	10. 
	
	
	
	06

(15CĐ-Ô1)
	Chị Yến
	

	11. 
	
	
	
	11

(15CĐ-Ô1)

03

(15CĐ-Ô2)
	Anh An
	

	12. 
	Triệu Phú Nguyên
	
	
	04

(15CĐ-Ô2)
	Chị Phương
	

	13. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô2)
	
	

	14. 
	
	
	
	07

(15CĐ-Ô2)
	Anh Hồng
	

	15. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô2)
	Anh Phú
	

	16. 
	Triệu Phú Nguyên
	
	
	02

(15CĐ-Ô2)
	Cô Quân
	

	17. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô2)
	Anh Vinh
	

	18. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô2)
	Chú Đạt
	

	19. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô2)
	Chú Thuận
	

	20. 
	
	
	
	05

(15CĐ-Ô2)
	Anh Bảo
	

	21. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô2)
	Anh Vũ
	

	22. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô2)
	Anh Tuấn
	

	23. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	03

(15CĐ-Ô2)
	Anh Thọ
	

	24. 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	
	
	02
(15CĐ-Ô2)
	Anh Tuấn
	

	25. 
	Trần Minh Tuấn
	
	
	05
(15CĐ-Ô2)
01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Tâm
	

	26. 
	Nguyễn Thái Bình
	
	
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Hải
	

	27. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Tùng
	

	28. 
	
	
	
	10

(15CĐ-Ô3)
	Anh Trung
	

	29. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Anh
	

	30. 
	
	
	
	05

(15CĐ-Ô3)
	Anh Nam
	

	31. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Bộ
	

	32. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Quốc
	

	33. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Châu
	

	34. 
	Nguyễn Thái Bình


	
	
	05

(15CĐ-Ô3)
	Anh Kiệt
	

	35. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Tuấn
	

	36. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Vui
	

	37. 
	Võ Đắc Thịnh
	
	
	03

(15CĐ-Ô4)
	Anh Tâm
	

	38. 
	
	
	
	05

(15CĐ-Ô4)
	Ông Được
	

	39. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô4)
	Anh Tiến Thịnh
	

	40. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô4)

01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Nhân
	

	41. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô4)
	Anh Lộc
	

	42. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô4)

03

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hiển
	

	43. 
	Võ Đắc Thịnh
	
	
	02

(15CĐ-Ô4)
	Anh Minh
	

	44. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô4)

01

(15CĐ-Ô1)

02

(15CĐ-Ô5)
	Anh Nhất
	

	45. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô4)
	Anh Tiến
	

	46. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô4)
	Anh Minh
	

	47. 
	
	
	
	05

(15CĐ-Ô4)
	Anh Nam
	

	48. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô4)
	Anh Đông
	

	49. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô4)
	Anh Lộc
	

	50. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô4)
	Anh Đoàn Văn Dũng
	

	51. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	
	06

(15CĐ-Ô5)
	Anh Thương
	

	52. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Văn Đằng
	

	53. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô5)
	Anh Thanh
	

	54. 
	
	
	
	06

(15CĐ-Ô5)
	Anh Đức
	

	55. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hiền
	

	56. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hiếu
	

	57. 
	
	
	
	05

(15CĐ-Ô5)
	Anh Tuấn
	

	58. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô5)
	Chị Thảo
	

	59. 
	
	
	
	10

(15CĐ-Ô5)
	Anh Phong
	

	60. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hoàng
	

	61. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Tân
	

	62. 
	Võ Đắc Thịnh
	
	
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Thuận
	

	63. 
	Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn
	
	
	07

(15CĐ-Ô6)
	Anh Việt
	

	64. 
	
	
	
	06

(15CĐ-Ô6)
	Anh Thi
	

	65. 
	
	
	
	06

(15CĐ-Ô6)
	Anh Tấn
	

	66. 
	
	
	
	04

(15CĐ-Ô6)
	Anh Thanh
	

	67. 
	
	
	
	03

(15CĐ-Ô6)

02

(15CĐ-Ô2)

01

(15CĐ-Ô5)
	Chị Thy
	

	68. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô6)

	Anh Thành

	

	69. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô6)
	Anh Hiền
	

	70. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Hiền
	

	71. 
	
	
	
	01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Hoàng
	

	72. 
	Đặng Thái Sơn
	
	
	06

(15CĐ-Ô6)
	Anh Tuân
	

	73. 
	
	
	
	05

(15CĐ-Ô6)
	Anh Linh
	

	74. 
	
	
	
	02

(15CĐ-Ô6)
	Anh Long
	



Ngày 26  tháng  5  năm 2018
 Ngày      tháng  5  năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


Nguyễn Anh Tuấn

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :  
Khoa: Công nghệ Động lực
Khóa                                : 2015             
Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Trong thời gian từ           : 14/5/2018
 đến  07/7/2018
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	2
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	3
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	4
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       : 2015                          
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Ngành đào tạo        :  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ  
Đơn vị                    :  KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
Trong thời gian từ  : 14/5/2018
đến:  07/7/2018
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS ĐẾN TTTN 
	Tổng số 
Sinh viên 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG 
	
	
	



Ngày      tháng    năm 201 
 Ngày      tháng    năm 201 
 Ngày       tháng   năm 201 

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐÀO TẠO
 HIỆU TRƯỞNG
